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SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN MẮT  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ơ[[ 

      Số:           /QĐ-BVM Bình Định, ngày         tháng 10  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo, thuộc dự toán: Mua sắm 

tập trung thủy tinh thể nhân tạo cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế 

từ Quý III năm 2023 đến hết Quý II năm 2024. 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ về Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông 

tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 

58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế Quy định 

trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc 

lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở công lập; 

Căn cứ Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 11/04/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và 

phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 29/06/2023 của  y ban nhân dân 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự toán mua sắm và  ế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y 

tế từ Quý III năm 2023 đến hết Quý II năm 2024; 
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Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-BVM ngày 13/07/2023 của Bệnh viện Mắt Bình 

Định về việc phê duyệt H  sơ mời thầu  E-HSMT) Gói thầu: Mua sắm tập trung thuỷ 

tinh thể nhân tạo, thuộc dự toán mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo cho các cơ 

sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế từ Quý III năm 2023 đến hết Quý II năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-BVM ngày 04/10/2023 của Bệnh viện Mắt 

Bình Định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về  ỹ thuật Gói 

thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo, thuộc dự toán mua sắm tập trung 

thủy tinh thể nhân tạo cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế từ Quý III năm 

2023 đến hết Quý II năm 2024; 

Căn cứ Báo cáo số 160/BCĐG-TC/ĐT.2023 ngày 05/10/2023 của Công ty 

TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Đại Tín về việc báo cáo đánh giá E-

HSĐXTC Gói thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-BVM ngày 10/10/2023 của Bệnh viện Mắt Bình 

Định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung 

thủy tinh thể nhân tạo, thuộc dự toán: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo cho 

các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế từ Quý III năm 2023 đến hết Quý II năm 

2024; 

Căn cứ Biên bản thương thảo thỏa thuận  hung được  ý  ết giữa Bên mời thầu 

và các nhà thầu xếp hạng 1; 

Căn cứ Tờ trình số: 160/TTr-KQ/ĐT.2023 ngày 18/10/2023 của Công ty 

TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Đại Tín về việc thẩm định, phê duyệt  ết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo, thuộc dự 

toán mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc 

Sở Y tế từ Quý III năm 2023 đến hết Quý II năm 2024; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số: 27/BCTĐ-TSDM  ngày 18/10/2023 của Công ty 

TNHH TVTK Sao Thái Dương và Tờ trình số: 28/TTr-STDM ngày 18/10/2023 của 

Công ty TNHH TVTK Sao Thái Dương về việc đề nghị phê duyệt  ết quả lựa chọn 

nhà thầu; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính, Phó khoa 

Dược VTYTTB-XN-CNK. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung thuỷ 

tinh thể nhân tạo, thuộc dự toán: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo cho các cơ 

sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế từ Quý III năm 2023 đến hết Quý II năm 2024; cụ 

thể như sau: 

Nhà thầu trúng thầu, số lượng mặt hàng, giá trị trúng thầu: Chi tiết tại 

Danh sách các nhà thầu trúng thầu kèm theo Quyết định này. 
 

Danh mục mặt hàng trúng thầu , số lượng trúng thầu, giá trúng thầu: Chi 

tiết tại 07 phụ lục kèm theo (Giá hàng hóa trúng thầu đã bao gồm: giá bán; thuế VAT, 

thuế nhập khẩu (nếu có); các chi phí vận chuyển, bốc dỡ và các chi phí khác có liên 

quan… để cung ứng hàng hóa đến tận kho của Khoa Dược các cơ sở y tế công lập 

trực thuộc Sở Y tế Bình Định). 
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Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói ứng với số lượng trúng thầu của từng mặt 

hàng (từng phần độc lập của gói thầu). 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và 

không quá ngày 30/06/2024. 

 Cách thức thực hiện: Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định ký kết thoả thuận 

khung; Các cơ sở y tế có đăng ký nhu cầu trực tiếp ký kết hợp đồng mua sắm, thực 

hiện hợp đồng mua sắm và thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn. 

Điều 2. Bệnh viện Mắt có trách nhiệm ký kết thoả thuận khung; Các cơ sở y tế 

công lập trực thuộc Sở Y tế và các nhà thầu được lựa chọn chịu trách nhiệm hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng theo đúng yêu cầu của E-HSMT, biên bản thương thảo thỏa 

thuận khung, thỏa thuận khung và các tài liệu liên quan theo đúng quy định hiện 

hành. 

Điều 3. Giám đốc các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, các nhà thầu 

trúng thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ  

ngày ký./. 
 

 

- Nơi nhận: 
- - Như điều 3; 

- - UBND tỉnh (Báo cáo) 

- - Sở Y tế, Sở tài chính (Báo cáo); 

- - Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- - BHXH tỉnh; 

- - Lãnh đạo bệnh viện; 

- - Trang TTĐT BV; 

- - Lưu VT, KD, TC-HC-TC. 

-  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Thanh Triết 
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DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Mua sắm tập trung thuỷ tinh thể nhân tạo, thuộc dự toán: Mua sắm tập trung thủy tinh thể 

 nhân tạo cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế từ Quý III năm 2023 đến hết Quý II năm 2024 
 Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-BVM ngày    /10/2023 của Bệnh viện Mắt Bình Định) 

 

TT Tên nhà thầu trúng thầu Mã định danh 
Số lượng mặt hàng 

trúng thầu 

Tổng giá trị trúng thầu (VNĐ) 
Ghi chú 

Bằng số (đồng) Bằng chữ 

1 
Công ty Cổ phần Dược- 

Thiết bị y tế Đà Nẵng 
vn0400101404 01 mặt hàng 

 

2.600.000.000 

 

Hai tỷ sáu trăm triệu. 
Phụ lục 1 kèm 

theo 

2 
Công Ty Cổ Phần Thiên 

Trường 
vn0101442741 01 mặt hàng 

 

2.128.000.000 

 

Hai tỷ một trăm hai mươi 

tám triệu. 

Phụ lục 2 kèm 

theo 

3 
Công ty TNHH 

 Minh Tuệ 
vn0301913719 01 mặt hàng 

 

3.375.000.000 

 

Ba tỷ ba trăm bảy mươi 

lăm triệu. 

Phụ lục 3 kèm 

theo 

4 
Công ty TNHH Thiết Bị Y 

Khoa Tâm An 
vn0312920901 02 mặt hàng 

 

5.750.000.000 

 

Năm tỷ bảy trăm năm 

mươi triệu. 

Phụ lục 4 kèm 

theo 

5 
Công ty TNHH Thương 

Mại Bửu Tín 
vn0316398066 01 mặt hàng 

 

2.867.400.000 

 

Hai tỷ tám trăm sáu mươi 

bảy triệu bốn trăm nghìn. 

Phụ lục 5 kèm 

theo 

6 

Công ty TNHH TM DV 

Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế 

Anh Duy 

vn0312215970 02 mặt hàng 

 

5.618.360.000 

 

Năm tỷ sáu trăm mười 

tám triệu ba trăm sáu 

mươi nghìn. 

Phụ lục 6 kèm 

theo 

7 
Công ty TNHH Y Tế Việt 

Tiến 
vn0301445732 

 

    02 mặt hàng 
 

5.995.500.000 

 

Năm tỷ chín trăm chín 

mươi lăm triệu năm trăm 

nghìn. 

Phụ lục 7 kèm 

theo 

 



STT
Mã 

HH
Mã phần/lô Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/tên thường 

dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Chủng 

loại 

(model) / 

Mã sản 

phẩm

GPLH/ 

GPNK

Hãng sản 

xuất - Nước 

sản xuất

Hãng /nước 

chủ sở hữu
Đơn vị Số lượng

 Đơn giá dự 

thầu (VNĐ) 

 Thành tiền 

(VNĐ) 

Mã vật 

tư theo 

QĐ 

5086/QĐ-

BYT

1 4 PP2300239228

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

kéo dài tiêu cự

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

Tecnic Eyhance

1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 

trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C.

2. Tăng cường tầm nhìn trung gian

3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia 

UV.

4. Thiết kế 3 điểm cố định

5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống 

chói

6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 

13mm

7. Góc càng 0 độ

8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D

9. Chỉ số ABBE = 55

10. Chỉ số khúc xạ 1.47

11. Chỉ số cầu sai -0.27µm

12. Dùng kèm Injector kiểu xoay.

13. Vết mổ 2.2mm

ICB00

GPNK Số: 

17937NK/B

YT-TB-CT 

ngày 

22/04/2021

AMO Puerto 

Rico 

Manufacturin

g Inc/ AMO 

Groningen 

BV - Mỹ/ Hà 

Lan

Johnson&Joh

nson Surgical 

Vision/ Mỹ

Cái            500          5.200.000       2.600.000.000 

N0603010

01961750

003/ 

N0603010

01941730

005 

 Giá trị       2.600.000.000 

Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm triệu.

Danh mục gồm 01 mặt hàng

Phụ lục 1

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số      /QD-BVM ngày        /10/2023 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02, Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại:   0236.3810735                                      Email: dauthauvattudapharco@gmail.com                           Mã số thuế: 0400101404

Gói thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo

Số: 1248/QĐ-BVM
Thời gian ký: 19/10/2023 14:13:38 +07:00



STT
Mã 

HH
Mã phần/lô Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/tên thường 

dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Chủng loại 

(model) / 

Mã sản 

phẩm

GPLH/ 

GPNK

Hãng sản 

xuất - Nước 

sản xuất

Hãng / nước 

chủ sở hữu
Đơn vị Số lượng

 Đơn giá dự 

thầu (VNĐ) 

 Thành 

tiền(VNĐ) 

Mã vật tư 

theo QĐ 

5086/QĐ-

BYT

1 9 PP2300239233

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

đơn tiêu

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm, 

không ngậm 

nước, màu 

trong suốt

1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 

cự, 1 mảnh.

2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước 

(hydrophobic)

3. Màu sắc: Không màu; lọc tia cực tím 

(UV).

4. Chỉ số khúc xạ: 1.47

5. Thiết kế: 2 càng, góc càng 0°

6. Đặc điểm: bờ vuông. 360°

7. Chiều dài thủy tinh thể: 13mm.

8. Đường kính: 6mm.

9. Kích thước vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm.

10. Dải công xuất: Từ +0D đến +35D.

11. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ 

đặt (cartridge + injector)

12. Đạt tiêu chuẩn: ISO13485, CE, CFS 

Hungary, CFS Úc.

877FAB

GPNK số 

9741NK/BY

T-TB-CT  

ngày 

11/06/2018

MEDICONTU

R Medical 

Engineering 

Ltd. - Hungary

MEDICONT

UR Medical 

Engineering 

Ltd.

Cái            1.400          1.520.000       2.128.000.000 

N06.03.01

0.2978.177

.0012

 Giá trị:       2.128.000.000 

Bằng chữ: Hai tỷ một trăm hai mươi tám triệu.

Danh mục gồm 01 mặt hàng

Phụ lục 2

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số:       /QD-BVM ngày        /10/2023 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

Tên nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Thiên Trường

Địa chỉ: Căn hộ số 501  Nhà 2 – 67B Lương Thế Vinh -  Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

Điện thoại: 02273.844 891.                     Email: linh.vu@thientruongcorp.com              Mã số thuế: 0101442741.

Gói thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo



TT
Mã 

HH
Mã phần/lô

Tên hàng 

hóa

Tên thương mại/tên 

thường dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Chủng 

loại 

(model)/ 

Mã sản 

phẩm

GPLH/ GPNK

Hãng sản 

xuất - Nước 

sản xuất

Hãng / 

nước chủ 

sở hữu

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượn

g

Đơn giá 

dự thầu 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Mã vật tư theo 

QĐ 5086/QĐ-

BYT

1 6 PP2300239230

Thủy tinh 

thể nhân tạo 

mềm đơn 

tiêu

Thủy tinh thể nhân tạo 

mềm và dụng cụ đi kèm 

Hyflex Yellow

1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh.

2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước.

3.Màu sắc: màu vàng, lọc tia cực tím (UV), lọc ánh 

sáng xanh

4. Chỉ số khúc xạ = 1.53

5. Thiết kế: 2 càng, góc càng = 0 độ

6. Đặc điểm: phi cầu, bờ vuông 360°.

7. Chiều dài thuỷ tinh thể = 13.0 mm.

8. Đường kính thủy tinh thể = 6mm..

9. Dải công suất: +0.0 D đến +40.0D bước nhảy 0.5 D.

10. Kích thước vết mổ = 2.2 mm.

11. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge 

+ injector) theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

12. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE hoặc FDA

Hyflex 

Yellow

10266NK/BYT-

TB-CT ngày 

23/07/2018

EYEOL UK 

LTD - Anh 

Quốc

EYEOL 

UK LTD
Cái 1.500 2.250.000  3.375.000.000 

N06.03.010.206

0.107.0004

Giá trị: 3.375.000.000

Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu.

Danh mục gồm 01 mặt hàng

Phụ lục 3

(Kèm theo Quyết định số:        /QD-BVM ngày        /10/2023 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Minh Tuệ   

Địa chỉ: Số 39/3, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0947410032      Email: tu.le@minhtue.com        Mã số thuế: 0301913719

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Gói thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo

mailto:admin@nhatminhmedical.com.vn


TT
Mã 

HH
Mã phần/lô Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/tên thường 

dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Chủng 

loại 

(model)/ 

Mã sản 

phẩm

GPLH/ 

GPNK

Hãng sản 

xuất - 

Nước sản 

xuất

Hãng / 

nước chủ 

sở hữu

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

dự thầu 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Mã vật tư theo 

QĐ 5086/QĐ-

BYT

1 1 PP2300239225

Thủy tinh thể 

nhân tạo 

mềm, 3 tiêu 

cự

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

ba tiêu cự Pod F 

GF (FineVision 

HP) kèm dụng 

cụ đặt nhân

1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, 1 mảnh

2. Chất liệu hydrophobic acrylic (arcrylic không ngậm nước) không 

có hiện tượng Glistening.

3. Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 

(UV) và có thiết kế phi cầu hai mặt lồi

4. Chỉ số khúc xạ: 1,53

5. Thiết kế càng 4 điểm tựa kiểu C kép, công nghệ càng chống dính 

Rigde Tech độc quyền

6. Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. Đường kính quang học: 6,0mm. 

7. Dải công suất: từ +10D đến +35D bước nhảy 0,5D.

8. Thủy tinh thể qua được vết mổ 1,8mm - 2,2mm

9. Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ; công suất bổ 

sung cho tiêu điểm nhìn gần là +3,5D; công suất bổ sung cho tiêu 

điểm nhìn trung gian là +1,75D

10. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân

11. Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 ; CE; CFS 

do Bỉ cấp

Pod F GF 

(FineVisio

n HP)

16434NK/

BYT-TB-

CT ngày 

18/09/2020

PhysIOL 

S.A - Bỉ

PhysIOL 

S.A, Bỉ
Cái 30 22.500.000      675.000.000 

N06.03.010.349

0.125.0012

2 8 PP2300239232

Thủy tinh thể 

nhân tạo 

mềm đơn tiêu

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

đơn tiêu cự 

Micropure 123 

kèm dụng cụ đặt 

nhân

1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh

2. Thủy tinh thể có chất liệu hydrophobic acrylic (arcrylic không 

ngậm nước) không có hiện tượng Glistening. 

3. Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím 

(UV). Thiết kế phi cầu hai mặt lồi.

4. Chỉ số khúc xạ: 1,53

5. Thiết kế 4 càng

6. Thiết kế phi cầu hai mặt lồi.

7. Tổng chiều dài kính: từ 0D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 

10,75mm

8. Đường kính Optic: từ 0D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 

5,75mm.

9. Thủy tinh thể qua được vết mổ từ 2,2mm - 2,4mm

10. Dải công suất: từ 0D đến +30D như sau:

* 0D đến 9D bước nhảy 1D; 

* 10D đến 30D bước nhảy 0,5D;

11. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân

12. Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 ; CE; CFS 

do Bỉ cấp

Micropure 

 123

16434NK/

BYT-TB-

CT ngày 

18/09/2020

PhysIOL 

S.A - Bỉ

PhysIOL 

S.A, Bỉ
Cái 1.450 3.500.000   5.075.000.000 

N06.03.010.349

0.125.0004

Giá trị: 5.750.000.000

Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm năm mươi triệu.

Danh mục gồm 02 mặt hàng

Phụ lục 4

(Kèm theo Quyết định số:           /QD-BVM ngày        /10/2023 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An

Địa chỉ: Số 338/27, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:  0707010994           Email:phamvantranghup94@gmail.com                   Mã số thuế:  0312920901

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Gói thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo

mailto:admin@nhatminhmedical.com.vn


STT
Mã 

HH
Mã phần/lô Tên hàng hóa

Tên thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng Anh 

(nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Chủng loại 

(model) / 

Mã sản 

phẩm

GPLH/ 

GPNK

Hãng sản xuất - 

Nước sản xuất

Hãng / nước 

chủ sở hữu
Đơn vị Số lượng

 Đơn giá dự 

thầu (VNĐ) 

 Thành 

tiền(VNĐ) 

Mã vật tư theo 

QĐ 5086/QĐ-

BYT

1 3 PP2300239227

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

kéo dài tiêu cự

Thủy tinh thể 

nhân tạo

Chủng loại: 

RayOne EMV

1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kéo 

dài tiêu cự.

2.Chất liệu: Hydrophilic acrylic .

3. Màu sắc: trong suốt, loc tia cực tím (UV).

4. Chỉ số khúc xạ: 1,46

5. Thiết kế: kiểu càng kép, góc càng 0°.

6. Đăc điểm: Phi cầu, bờ vuông.

7. Chiều dài thủy tinh thể: từ 12.5 mm.

8. Đường kính optic: 6 mm.

9. Kích thước vết mổ từ 2.2mm.

10. Dải công suất: +10D đến +30D.

11. Thủy tinh thể được lắp sẵn trên hệ 

thống súng

12. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE.

RayOne 

EMV

GPNK Số: 

17021NK/B

YT-TB-CT 

ngày 

26/11/2020

Rayner Intraocular 

Lenses Limited - 

Vương Quốc Anh

Rayner 

Intraocular 

Lenses Limited/ 

Vương Quốc 

Anh

Cái 600     4.779.000      2.867.400.000 
N06.03.010.359

7.107.0017

Giá trị:      2.867.400.000 

Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm nghìn .

Danh mục gồm 01 mặt hàng

Phụ lục 5

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số      /QD-BVM ngày        /10/2023 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Bửu Tín

Địa chỉ:  337/2 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

Gói thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo

Điện thoại/Fax: 0985873295                                                      Email : buutinmedical@gmail.com                                      Mã số thuế: 0316398066



STT
Mã 

HH
Mã phần/lô

Tên hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng 

Anh (nếu 

có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Chủng 

loại 

(model) / 

Mã sản 

phẩm

GPLH/ GPNK
Hãng sản xuất - 

Nước sản xuất

Hãng / nước 

chủ sở hữu
Đơn vị Số lượng

 Đơn giá 

dự thầu 

(VNĐ) 

 Thành tiền(VNĐ) 

Mã vật tư theo 

QĐ 5086/QĐ-

BYT

1 5 PP2300239229

Thủy tinh 

thể nhân tạo 

mềm đơn 

tiêu

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo 

AS60130

1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 

mảnh.

2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước 

(hydrophobic)

3. Màu sắc: Không màu; lọc tia cực tím (UV);

4. Chỉ số khúc xạ: 1.51.

5. Đặc điểm: 2 càng, bờ vuông.

6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm.

7. Đường kính vùng quang học: 6,0 mm.

8. Dải công suất đáp ứng từ: +6.0 D đến +32.0 

D.

9. Kích thước vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 

10. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt 

(cartridge + injector)

12. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE

AS60130

18748NK/BYT

-TB-CT ngày 

10/09/2021

ANADOLU TIP 

TEKNOLOJİLERİ 

ÜRETİM 

PAZARLAMA İTH 

İHR TİC VE SAN 

AŞ - Thổ Nhĩ Kỳ

ANADOLU 

TIP 

TEKNOLOJİ

LERİ 

ÜRETİM 

PAZARLAM

A İTH İHR 

TİC VE SAN 

AŞ

Cái 1.900    1.276.900        2.426.110.000 
N06.03.010.4568.

272.0004

2 7 PP2300239231

Thủy tinh 

thể nhân tạo 

mềm đơn 

tiêu

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo ALSEE

1 Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh

2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước 

(hydrophobic)

3. Chỉ số khúc xạ: 1.53

4. Thiết kế: 2 càng, dạng: chữ C

5. Đặc điểm: phi cầu, bờ vuông 360 độ

6 Tổng chiều dài kính: 13mm

7. Đường kính optic: 6mm

8. Kích thước vết mổ: 1.8mm - 2.2mm

9. Dãi công suất đáp ứng từ : +5D đến 34D 

10. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt 

(cartridge + injector) 

11Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE

ALSEE

14567NK/BYT

-TB-CT ngày 

03/02/2020

Alsanza 

Medizintechnik und 

Pharma GmbH - Đức

Alsanza 

Medizintechni

k und Pharma 

GmbH

Cái 2.500    1.276.900        3.192.250.000 
N06.03.010.0171.

155.0002

Phụ lục 6

Gói thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo

(Kèm theo Quyết định số      /QD-BVM ngày        /10/2023 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

Tên nhà thầu: Công ty TNHH  Thương mại dịch vụ kỹ thuật thiết bị y tế Anh Duy

Địa chỉ: 167/24/14 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Điện thoại/Fax: 0903 699 855                                                                         Email: bophanthau@admeditec.vn                                                                 Mã số thuế: 0312215970

Danh mục gồm 02 mặt hàng                                                                                                                                                                                                                                                                          Giá trị:  5.618.360.000

Bằng chữ: Năm tỷ sáu trăm mười tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn.



ST

T

Mã 

HH
Mã phần/lô Tên hàng hóa

Tên thương mại/tên 

thường dùng/tên 

Tiếng Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Chủng 

loại 

(model) / 

Mã sản 

phẩm

GPLH/ GPNK
Hãng sản xuất - 

 Nước sản xuất

Hãng / 

nước 

chủ sở 

hữu

Đơn 

vị

Số 

lượng

 Đơn giá 

dự thầu 

(VNĐ) 

 Thành 

tiền(VNĐ) 

Mã vật tư theo 

QĐ 5086/QĐ-

BYT

1 10 PP2300239234

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

đơn tiêu

Thủy tinh thể nhân tạo 

CT Asphina 404

1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu.

2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25%, với bề mặt không 

ngậm nước.

3.Màu sắc: Trong suốt, lọc tia UV.

4. Chỉ số khúc xạ: 1.46.

5. Thiết kế: Dạng dĩa với 4 điểm, góc càng 0º.

6. Đặc điểm: phi cầu, không quang sai, bờ vuông.

7. Chiều dài thuỷ tinh thể: 11.0mm.

8. Đường kính optic: 6mm.

9. Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm.

10. Dải công suất -10D đến +42D.

11. Thủy tinh thể kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 

12. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE.

CT 

ASPHINA 

404

17653NK/BYT

-TB-CT ngày 

03/03/2021

Carl Zeiss 

Meditec SAS; 

Carl Zeiss 

Meditec AG - 

Pháp; Đức

Carl 

Zeiss 

Meditec 

AG/Đức

Cái 1.500  1.715.000   2.572.500.000 

N06.03.010.065

8.240.

0001;

N06.03.010.065

5.155.

0001; 

2 11 PP2300239235

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

đơn tiêu

Thủy tinh thể nhân tạo 

CT Asphina 409MP

1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh.

2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25%, với bề mặt không 

ngậm nước.

3. Màu sắc: Trong suốt, lọc UV.

4. Chỉ số khúc xạ: 1.46

5. Thiết kế: Bờ vuông chống đục bao sau 360 độ, góc 

càng 0º.

6. Đặc điểm: Kính dạng phi cầu với cầu sai trung tính 

(0µm), không quang sai.

7. Chiều dài thuỷ tinh thể: 11.0 mm.

8. Đường kính optic: 6mm.

9. Kích thước vết mổ: 1.8 mm.

10. Dải công suất: +0.0 D đến +32D.

11. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge.

12. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE

CT 

ASPHINA 

409MP

17653NK/BYT

-TB-CT ngày 

03/03/2021

Carl Zeiss 

Meditec SAS; 

Carl Zeiss 

Meditec AG - 

Pháp; Đức

Carl 

Zeiss 

Meditec 

AG/Đức

Cái 1.500  2.282.000   3.423.000.000 

N06.03.010.065

8.240.

0009; 

N06.03.010.065

5.155.

0007

Giá trị:   5.995.500.000 

Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm nghìn.

Danh mục gồm 02 mặt hàng

Phụ lục 7

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số      /QD-BVM ngày        /10/2023 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

Tên nhà thầu: Công Ty TNHH Y Tế Việt Tiến

Địa chỉ: Số 6/1 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam.

Gói thầu: Mua sắm tập trung thủy tinh thể nhân tạo

Điện thoại/Fax: 028 3900 7008                                                  Email: order@vthealthcare.vn                                                        Mã số thuế: 0301445732


